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ABSTRACT 

The species diversity and catch size of fish in the Southern waters of 

Vietnam were determined based on 7088 specimens collected from 2015 

to 2020 in the areas from Da Nang to Kien Giang. There were 930 species 

belonging to 442 genera, 153 families, 41 orders, and 4 classes identified. 

The total length of the caught fish ranged from 3.5 to 185 cm The average 

fishing length of fish in coastal waters is about 17 - 20 cm. Fish caught in 

the Paracel and Spratly Islands waters were larger in size, compared with 

coastal waters, averaging 45cm. The average body length of fish caught 

monthly is less than 25 cm. The results also identified 38 species being 

threatened for three categories Critically endangered (CR), Endangered 

(EN), and Vulnerable (VU) following the IUCN Red List, with 3 species 

in CR, 9 species in EN, and 26 species in VU. According to the categories 

of the Red book of Vietnam in 2007, there are 20 species in threatened 

categories, of which 13 species in VU and  7 species in EN. These data 

are essential materials for the management of exploitation and 

conservation of threatened fish species in the next time. 

TÓM TẮT 

Đa dạng loài và kích cỡ cá  khai thác ở vùng biển phía Nam Việt Nam 

được xác định dựa vào 7.088 mẫu vật được thu từ năm 2015 - 2020 trên 

vùng biển từĐà Nẵng đến Kiên Giang. Kết quả đã xác định được 930 loài, 

thuộc 442 giống, 153 họ, 41 bộ và 4 lớp. Chiều dài toàn thân cá khai thác 

dao động 3,5 – 185 cm, cá ở vùng biển ven bờ có chiều dài toàn thân 

chiếm ưu thế 17 - 20 cm. Nhóm cá khai thác ở vùng biển Hoàng Sa và 

Trường Sa có kích thước lớn, trung bình 45 cm. Chiều dài toàn thân trung 

bình của cá khai thác theo tháng đều nhỏ hơn 25 cm. Kết quả cũng xác 

định được có 38 loài nguy cấp thuộc các bậc cực kỳ nguy cấp (Critically 

endangered - CR), nguy cấp (Endangered - EN) và sẽ nguy cấp 

(Vulnerable - VU) theo tiêu chuẩn của IUCN (2022) với 3 loài bậc CR, 9 

loài bậc EN và 26 loài bậc VU. Theo tiêu chuẩn của Sách đỏ Việt Nam 

năm 2007 thì có 20 loài nguy cấp bậc VU và EN, trong đó có 7 loài bậc 

EN và 13 loài thuộc bậc VU. Kết quả của nghiên cứu là dẫn liệu quan 

trọng cho công tác quản lý khai thác nguồn lợi cá và bảo tồn các loài cá 

nguy cấp trong tương lai. 
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1. GIỚI THIỆU 

Sự đa dạng loài đóng vai trò quan trọng đối với 

sức khỏe của các hệ sinh thái và phát triển bền vững 

nghề cá (Lackey, 1995). Định danh loài cá có ý 

nghĩa trong công tác quản lý khai thác và bảo vệ các 

loài quý hiếm, thông qua việc thống kê, xác định loài 

ưu thế và loài đang nguy cấp (Fischer, 2013). Mặt 

khác, xác định tên loài có ý nghĩa về khía cạnh sinh 

thái, phục vụ cho công tác bảo tồn và phục hồi 

nguồn lợi (Helfman, 2007). Chính vì vậy, thành 

phần loài cá thế giới đã được khảo sát từ các vùng 

biển khác nhau trong hơn 250 năm qua (Eschmeyer 

et al., 2010). Qua các kết quả nghiên cứu trên thế 

giới thì đến tháng 4 năm 2022 có khoảng 36.149 loài 

(Fricke, 2022). Biển Đông cũng đã công bố 3.336 

loài (Randall & Lim, 2000). Một số nước trong khu 

vực lân cận cũng có danh mục cá biển, đã thống kê 

như Indonesia có 3.755 loài,  Philippines có 3.385 

loài, Trung Quốc có 2.192 loài, Nhật Bản có 4.008 

loài và Đài Loan có  2.907 loài (Froese & Pauly, 

2022). 

Ở Việt Nam, nghiên cứu khu hệ cá đã tiến hành 

từ thế kỷ 19 (Sauvage, 1881, 1884), thời gian sau 

này thành phần loài cá biển đã được tập hợp trong 

các công trình, đáng chú ý Chevey (1934) rà soát lại 

tên đồng vật (synonym) các loài cá được công bố 

của Tirran. Orsi (1974) dựa vào các công bố trước 

đó và mẫu vật lưu trữ đã công bố danh mục cá biển 

và cá nước ngọt của Việt Nam gồm 1.458 loài, 598 

giống thuộc 173 họ. Định & Thi (1985) đã tập hợp 

danh sách gồm 2.039 loài, 716 giống, 187 họ, 32 bộ. 

Nguyen (1995) đã tập hợp được danh sách gồm 

1.906 loài thuộc 178 họ. Trong Danh mục cá biển 

Việt Nam (tập I, II, III, IV, V), các tác giả đã tổng 

hợp danh mục cá biển Việt Nam có 1.504 loài, bao 

gồm các thông tin về tên đồng danh (synonym), các 

chỉ số về kích thước, phân bố, tình trạng và nơi lưu 

giữ mẫu vật. Đó là những thông tin cần thiết, tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, định tên các 

mẫu vật để các nhà nghiên cứu tiện tham khảo 

(Phụng & Lan, 1994; Phụng & Thi, 1994; Phụng và 

ctv., 1995; Phụng và ctv., 1997; Phụng, 1999). 

Chung và Định (2005) dựa vào các kết quả nghiên 

cứu về phân loại cá biển Việt Nam, thống kê được 

2.458 loài nhưng các tác giả không tổng kết thành 

một bản danh sách các họ cá biển với số lượng loài 

đã được công bố. Trong một tập hợp dựa vào nguồn 

mẫu vật và công trình công bố, Sơn và Thanh (2005) 

đã chỉ ra rằng khu hệ cá biển Việt Nam có 2.527 loài 

thuộc 230 họ và 41 bộ; trong đó 1.265 loài có mẫu 

vật được lưu trữ (hạng A), 301 loài có tư liệu xác 

định mẫu nhưng hiện không còn lưu trữ (hạng B), 

961 loài chỉ có tên trong các báo cáo, tạp chí, công 

trình khoa học (hạng C). Thi (2008) đã tổng kết và 

cho rằng trong vùng biển Việt Nam có hơn 2.527 

loài thuộc 230 họ, 41 bộ. Tuy nhiên, trong công trình 

công bố, tác giả bước đầu đã biên soạn về 100 loài 

cá, 27 giống thuộc một số họ cá kinh tế quan trọng 

trong bộ cá Vược (Perciformes), trong đó chỉ có 92 

loài cá là tác giả đề cập đến các thông tin về: 

synonym, mô tả chi tiết về hình thái, kích cỡ mẫu, 

vật mẫu nghiên cứu, phân bố, sinh học-sinh thái và 

giá trị kinh tế. Nhóm cá rạn là nhóm được chú ý 

trong hơn 20 năm qua ở vùng biển Việt Nam cũng 

là nhóm rất đa dạng; Thi  & Quân (2005) đã tổng 

hợp được 1.206 loài, 452 giống thuộc 118 họ. Tuy 

nhiên, kết quả tổng hợp gần đây đã xác định, cá rạn 

ở vùng biển ven bờ Việt Nam có 1.049 loài thuộc 

362 giống và 91 họ (Nguyen & Mai, 2020). Sơn 

(2016) rà soát lại danh mục cá biển trước đó,thống 

kê được 2.124 loài đã được ghi nhận là hợp lệ và 

chính xác, thuộc 225 họ, 44 bộ cá biển. Cơ sở dữ 

liệu của FishBase đến tháng 2/2022 thống kê các 

loài cá biển Việt Nam đã có 1.878 loài, cơ sở dữ liệu 

này cũng cung cấp danh mục các loài cá nguy cấp 

thuộc danh mục IUCN (Froese & Pauly, 2022). Như 

vậy, danh mục cá biển Việt Nam cần tiếp tục được 

bổ sung, tu chỉnh dựa trên cơ sở mẫu vật và hình ảnh 

cụ thể, có tính xác thực đáng tin cậy. 

Mặc dù cá biển Việt Nam rất đa dạng và đã được 

công bố trên các công trình khác nhau, công việc 

định loại gặp nhiều trở ngại, việc sử dụng mã di 

truyền trong xác định tính chuẩn xác của loài cũng 

đã được áp dụng và thực hiện tại Việt Nam. Kết quả 

là đã xác định được 458 loài thuộc 273 giống, nhưng 

có 32 loài chỉ xác định được đến giống (Thu và ctv., 

2019). Các phân tích nêu trên cho thấy số lượng loài 

cá có đầy đủ hồ sơ về mẫu vật, nơi lưu trữ,… vẫn 

còn nhiều bất cập. Trong khuôn khổ của dự án thành 

phần “Bộ sưu tập mẫu sinh vật biển Miền Nam, Việt 

Nam” đã tiến hành thu thập trong 6 năm từ 2015 -

2020, đã cung cấp được 5.270 mẫu vật với 572 loài 

cho dự án này. Bên cạnh đó, mẫu bổ sung từ các đề 

tài, dự án khác đã được thu thập và đã định loại với 

một số lượng loài khá lớn cùng trong thời gian trên. 

Mặt khác, trong thời qua, nhiều loài cá mới được 

công bố thu mẫu ở vùng biển các tỉnh phía Nam Việt 

Nam (Fricke & Vo, 2018; Vo và ctv., 2019; Vo và 

ctv., 2021; Vo & Ho, 2020; Vo & Ho, 2021). Bài 

báo này công bố kết quả có tính tổng hợp trong thời 

gian qua về số loài cá biển thu được ở vùng biển phía 

Nam, Việt Nam từ Đà Nẵng đến Kiên Giang nhằm 

cung cấp về hiện trạng đa dạng, kích thước khai thác 

và mức độ nguy cấp các loài cá ở vùng biển này, 
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phục vụ cho việc quản lý, bảo tồn và khai thác bền 

vững nguồn lợi. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Nguồn mẫu vật và tài liệu 

Nguồn tài liệu sử dụng từ kết quả thu được của 

dự án thành phần “Bộ sưu tập mẫu sinh vật biển 

Miền Nam, Việt Nam” đã tiến hành thu thập trong 6 

năm từ 2015 -2020. Đề tài “Điều tra, đánh giá nguồn 

cá bố mẹ và con giống tự nhiên của họ cá Mú 

(Serranidae) ở vùng biển Nam Trung Bộ (từ Đà 

Nẵng đến Bình Thuận) và đề xuất biện pháp khai 

thác bền vững”, cấp Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam (VAST 06.05/14 -15); đề tài 

Độc lập cấp Nhà Nước “Nghiên cứu, đánh giá nguồn 

lợi sinh vật biển và xây dựng giải pháp khai thác hợp 

lý, phát triển bền vững ở vùng biển huyện Lý Sơn 

(Quảng Ngãi) và lân cận” mã số ĐTĐLCN.19/20.   

2.2. Thu thập mẫu vật và bảo quản mẫu vật 

Từ năm 2015 đến 2020, mỗi năm tổ chức tiến 

hành điều tra thu thập nhiều đợt mẫu cá khai thác 

trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang, trên cơ 

sở đó phân chia 5 phân vùng chính từ Đà Nẵng đến 

Kiên Giang như sau: Trung Trung Bộ, Nam Trung 

Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Hoàng Sa - 

Trường Sa. Tổng số mẫu cá đã được thu thập là 

7.088 cá thể (Bảng 1).  

Bảng 1. Thống kê số mẫu đã thu thập từ năm 2015-2020 theo vùng 

Năm 
Trung 

Trung Bộ 

Nam Trung 

Bộ 

Đông Nam 

Bộ 

Tây Nam 

Bộ 

Hoàng Sa - 

Trường Sa 
Tổng 

2015 226 614 188 
  

1.028 

2016 112 529 
 

578 29 1.248 

2017 654 754 166 
  

1.574 

2018 678 119 107  273 29 1.206 

2019 683 219 
   

902 

2020 
 

347 783 
  

1.130 

Tổng 2.351 2.582 1.244 851 58 7.088 

Điều tra gián tiếp: Tiến hành điều tra và thu thập 

mẫu tại các cảng cá, bãi lên cá từ các loại ngư cụ 

khai thác khác nhau gồm: lưới kéo, lưới vây, lồng 

bẫy, lưới rê 3 lớp, lưới đáy, câu vàng tầng đáy, lặn 

bắt trong vùng rạn san hô,… Phần lớn các loại nghề 

hoạt động đa dạng ở các thủy vực khác nhau có độ 

sâu từ 10 đến 150 m ở vùng cửa sông, đầm phá, vùng 

nước ven bờ, xung quanh các đảo có rạn san hô, 

vùng lộng,… Do không có điều kiện để thu mẫu ở 

vùng biển Trường Sa và Hoàng Sa nên mẫu cá được 

lấy từ tàu hoạt động nghề lưới vây và câu vàng tầng 

đáy khai thác ở vùng biển này (Hình 1).   

Điều tra trực tiếp: Điều tra trực tiếp bằng tàu 

nghề khai thác lưới kéo, nghề lưới rê 3 lớp, nghề 

lồng bẫy, nghề lặn, nghề đáy,… tại các khu vực ven 

biển và đảo Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú 

Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, thành 

phố Hồ Chính Minh, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, 

Kiên Giang. Mẫu cá sau khi thu thập được chụp ảnh 

và xử lý bảo quản theo Motomura and Ishikawa 

(2013). 

2.3. Phân tích và định loại mẫu vật 

Mẫu cá sau khi được bảo quản, chuyển về phòng 

thí nghiệm và được tiến hành định danh loài dựa vào 

đặc trưng hình thái theo các tài liệu: Chu et al. 

(1963), Cressey (1981), Fricke (1983), Gloerfelt-

Tarp and Kailola (1984), Shen and Tzeng (1993), 

Rainboth (1996), Allen (1985; 2000), Carpenter and 

Allen (1989), Russell (1990), Collette and Nauen 

(1983), Whitehead et al. (1985), McKay (1992), 

Heemstra and Randall (1993), Griffiths and 

Heemstra (1995), Nielsen (1999), Lin and Shao 

(1999), Carpenter and Niem (1999a, 1999b), 

Carpenter and Niem (2001a, 2001b), Compagno 

(2001), Hường (2001), Phụng (2001), Nakabo 

(2002), Thi (2001, 2008), Hường và Kỳ (2007), 

Nhung (2007), Pezold and Larson (2015)… sắp xếp 

từ bậc lớp đến họ theo hệ thống của Eschmeyer's 

Catalog of Fishes (Van der Laan et al., 2022), giống 

và loài xếp thứ tự theo alphabet. 

Mẫu cá sau khi định loại được đo chiều dài toàn 

thân và cân khối lượng của 6.760 cá thể, dùng phân 

tích kích thước nhóm khai thác. Phân tích kích cỡ cá 

khai thác theo không gian và thời gian với 5 phân 

vùng: Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Đông Nam 

Bộ, Tây Nam Bộ và Hoàng Sa – Trường Sa. Phân 

tích này nhằm đánh giá hiện trạng chung về kích 

thước khai thác các loài cá. So sánh kích thước sai 

khác giữa các tháng bằng phân tích ANOVA (Zar, 

2010). 

Phân hạng các loài cá nguy cấp theo Sách đỏ 

Việt Nam [SĐVN] năm 2007 (Bộ Khoa học và Công 

nghệ & Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

[BKHCN & VAST], 2007) và Danh mục đỏ của 
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IUCN về các loài bị đe dọa phiên bản 2021-3 

(IUCN, 2022). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thành phần loài cá 

Kết quả có 930 loài, thuộc 442 giống, 153 họ, 41 

bộ và 4 lớp; trong đó lớp cá Myxin - Myxini có 01 

loài, lớp cá mang tấm - Elasmobranchii: 40 loài, lớp 

cá toàn đầu - Holocephali có 1 loài và lớp cá Xương 

-  Actinopteri: 891 loài. Sự đa dạng về các bậc taxon 

thuộc chủ yếu 4 bộ là Perciformes, Carangiformes, 

Perciformes *sedis mutabilis*, Acanthuriformes, 

Tetraodontiformes, Anguilliformes, 

Syngnathiformes, Gobiiformes, Kurtiformes và 

Clupeiformes.  Trong số đó, về bậc họ thì bộ 

Carangiformes có số lượng họ nhiều nhất với 17 họ 

kế đến là bộ Perciformes và Perciformes *sedis 

mutabilis* với 13 họ, tiếp theo là bộ 

Acanthuriformes có 10 họ và bộ; về bậc giống thì bộ 

Perciformes có số lượng họ nhiều nhất với 69 giống, 

kế đến các bộ Carangiformes có 56 giống, bộ 

Perciformes *sedis mutabilis* có 36 giống và bộ 

Acanthuriformes có 32 giống; về bậc loài, đa dạng 

nhất thuộc về bộ Perciformes với 166 loài, kế đến là 

Acanthuriformes và Perciformes *sedis mutabilis* 

có 109 loài, bộ Acanthuriformes có 93 loài, bộ 

Tetraodontiformes có 58 loài và bộ Anguilliformes 

có 49 loài. (Bảng 2).  

Tuy nhiên, khi xem xét số lượng loài theo họ và 

giống cho thấy thành phần loài phản ánh được sự đa 

dạng của các nhóm cá khác nhau sống trong sinh 

cảnh vùng ven bờ như nhóm cá sống đáy, cá nổi ven 

bờ, cá vùng cửa sông đầm phá, cá rạn,.... cụ thể họ 

cá bống (Gobiidae) sống đáy vùng ven bờ, cửa sông, 

đầm phá, vùng rạn có 42 loài, họ cá mú (Serranidae) 

sống trong vùng ven bờ, trong rạn, vùng cửa sông, 

đầm phá có 40 loài, họ cá khế (Carangidae) là nhóm 

cá nổi sống ven bờ, cửa sông, đầm phá, vùng rạn có 

38 loài, họ cá bàn chài (Labridae) sống chủ yếu 

trong vùng rạn, thảm cỏ biển có 31 loài, họ cá bướm 

(Chaetodontidae) sống trong rạn, thảm cỏ biển có 31 

loài,… 

3.2. Kích thước cá khai thác 

Cá khai thác có kích thước trung bình thuộc 

nhóm kích thước nhỏ dưới 20 cm chiếm ưu thế 

(Hình 2), phản ánh quần xã cá ven bờ với nhiều loài 

thuộc nhóm kích thước nhỏ. Nhóm cá có kích thước 

lớn thường thuộc các họ cá sụn như cá đuối bồng 

(Dasyatidae), cá mập mắt trắng (Carcharhinidae), cá 

nhám góc (Squatinidae), cá nhám râu 

(Orectolobidae), cá ó (Mobulidae), nhóm cá xương 

như cá lịch (Muraenidae), cá chình rắn 

(Ophichidae), cá hố (Trichiuridae), cá nhồng 

(Sphyraenidae), nhóm cá nổi lớn như cá thu ngừ 

(Scombridae), cá nục heo (Coryphaenidae). 

Phân tích theo vùng cũng phản ánh xu thế về 

nhóm kích cỡ nhỏ tại 4 phân vùng: Trung Trung Bộ, 

Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ với 

phân bố từ 3,5  đến 55 cm, trung bình từ 17 đến 20 

cm. Nhóm cá khai thác vùng biển Hoàng Sa và 

Trường Sa, có kích thước lớn hơn, trung bình 45 cm 

(Hình 3). 

Kích thước cá khai thác theo tháng cho thấy 

chiều dài trung bình theo tháng đều nhỏ hơn 25 cm, 

chiều dài trung bình vào tháng 1 và tháng 2 là thấp 

nhất, cao vào tháng 3, 4 và 12 và dao động từ 15,7 

đến 18, 8 cm trong tháng 5 đến tháng 11; khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê về chiều dài toàn thân 

trung bình của cá giữa các tháng (Hình 4). 

3.3. Tình trạng loài cá nguy cấp 

Kết quả cũng xác định được có 648 loài xếp từ 

mức LC đến CR theo tiêu chí phân hạng của IUCN, 

với 38 loài nguy cấp mức CR, EN và VU, trong đó 

có 3 loài xếp vào mức cực kỳ nguy cấp CR gồm 

Cephaloscyllium fasciatum Chan, 1966; 

Cephaloscyllium sarawakensis Yano, Ahmad & 

Gambang, 2005; Rhinobatos schlegelii Müller & 

Henle, 1841; 9 loài xếp mức EN gồm Halaelurus 

buergeri (Müller & Henle, 1838); Squatina 

nebulosa Regan, 1906; Squatina tergocellatoides 

Chen, 1963; Narcine prodorsalis Bessednov, 1966; 

Maculabatis gerrardi (Gray, 1851); Mobula 

thurstoni (Lloyd, 1908); Evynnis cardinalis 

(Lacepède, 1802); Lethrinus mahsena (Forsskål, 

1775); Argyrosomus japonicus (Temminck & 

Schlegel, 1843), còn lại 26 loài thuộc mức VU (Hình 

5, Bảng 3). Theo phân hạng Sách đỏ Việt Nam năm 

2007 có 21 loài xếp từ bậc DD đến EN với 20 loài 

nguy cấp mức VU và EN; trong đó có 7 loài mức 

EN, gồm Etmopterus lucifer Jordan & Snyder, 

1902; Ateleopus japonicus Bleeker, 1853; Zeus 

faber Linnaeus, 1758; Aulostomus chinensis 

(Linnaeus, 1766); Hippocampus kuda Bleeker, 

1852; Hippocampus trimaculatus Leach, 1814; 

Anacanthus barbatus Gray, 1830 và 13 loài còn lại 

thuộc mức VU (Hình 5, Bảng 3). Kết hợp theo đánh 

giá phân hạng của IUCN (2022) và SĐVN (2007), 

số loài nguy cấp từ bậc VU đến CR là 56 loài  

(Bảng 3). 
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Bảng 2. Số lượng họ, giống và loài cá ở vùng biển phía Nam Việt Nam (2015 – 2020) 

TT Tên khoa học bộ 
Họ Giống Loài 

n % n % n % 

1 Myxiniformes 1 0,7 1 0,2 1 0,1 

2 Orectolobiformes 2 1,3 2 0,5 3 0,3 

3 Carcharhiniformes 4 2,6 7 1,6 9 1,0 

4 Squaliformes 2 1,3 2 0,5 2 0,2 

5 Squatiniformes 1 0,7 1 0,2 2 0,2 

6 Torpediniformes 3 2,0 3 0,7 4 0,4 

7 Rhinopristiformes 1 0,7 1 0,2 1 0,1 

8 Rajiformes 1 0,7 2 0,5 5 0,5 

9 Myliobatiformes 5 3,3 10 2,3 14 1,5 

10 Chimaeriformes 1 0,7 1 0,2 1 0,1 

11 Elopiformes 2 1,3 2 0,5 3 0,3 

12 Albuliformes 1 0,7 1 0,2 1 0,1 

13 Anguilliformes 7 4,6 21 4,8 49 5,3 

14 Clupeiformes 5 3,3 14 3,2 26 2,8 

15 Gonorynchiformes 2 1,3 2 0,5 2 0,2 

16 Siluriformes 2 1,3 6 1,4 9 1,0 

17 Stomiiformes 1 0,7 1 0,2 1 0,1 

18 Ateleopodiformes 1 0,7 1 0,2 1 0,1 

19 Aulopiformes 2 1,3 5 1,1 12 1,3 

20 Zeiformes 2 1,3 3 0,7 3 0,3 

21 Gadiformes 2 1,3 2 0,5 3 0,3 

22 Holocentriformes 1 0,7 5 1,1 15 1,6 

23 Ophidiiformes 1 0,7 4 0,9 4 0,4 

24 Batrachoidiformes 1 0,7 2 0,5 3 0,3 

25 Scombriformes 8 5,2 19 4,3 25 2,7 

26 Syngnathiformes 7 4,6 14 3,2 47 5,1 

27 Kurtiformes 2 1,3 10 2,3 27 2,9 

28 Gobiiformes 2 1,3 31 7,0 46 4,9 

29 Carangiformes 17 11,1 56 12,7 109 11,7 

30 Cichliformes 4 2,6 13 2,9 20 2,2 

31 Atheriniformes 1 0,7 2 0,5 5 0,5 

32 Beloniformes 4 2,6 7 1,6 16 1,7 

33 Mugiliformes 1 0,7 6 1,4 10 1,1 

34 Blenniiformes 1 0,7 1 0,2 1 0,1 

35 Perciformes *sedis mutabilis* 13 8,5 37 8,4 109 11,7 

36 Perciformes 13 8,5 69 15,6 165 17,7 

37 Centrarchiformes 3 2,0 6 1,4 9 1,0 

38 Acropomatiformes 6 3,9 6 1,4 9 1,0 

39 Acanthuriformes 10 6,5 32 7,2 92 9,9 

40 Lophiiformes 4 2,6 5 1,1 8 0,9 

41 Tetraodontiformes 6 3,9 29 6,6 58 6,2 

Tổng 153 100 442 100 930 100 
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Hình 2. Phân bố chiều dài cá khai thác vùng biển phía Nam Việt Nam (2015 – 2020) 

 
Hình 3. Phân bố chiều dài cá khai thác theo vùng ở vùng biển phía Nam Việt Nam (2015 – 2020) 

(TB: trung bình chiều dài toàn thân; SD: sai số chuẩn; N: số lượng cá thể; TL: chiều dài toàn thân) 
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Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  Tập 59, Số 2B (2023): 142-153 

148 

 
Hình 4. Chiều dài cá trung bình khai thác theo tháng ở vùng biển phía Nam Việt Nam (2015 – 2020) 

 
Hình 5. Số lượng loài cá vùng biển phía Nam Việt Nam trong phân hạng danh mục đỏ (Red list) theo 

IUCN (2022) và SĐVN (2007)  

(DD: thiếu dữ liệu; LC-: ít lo ngại; VU: sẽ nguy cấp; EN: nguy cấp; CR: cực kỳ nguy cấp) 

Bảng 3. Danh sách các loài cá vùng biển phía Nam Việt Nam phân hạng theo mức nguy cấp theo IUCN  

(2022) và SĐVN (2007)  

Họ Tên khoa học 

Phân hạng 

IUCN 

(2022) 

SĐVN 

(2007) 

Hemiscylliidae Chiloscyllium griseum Müller & Henle, 1838 VU - 

Pentanchidae Halaelurus buergeri (Müller & Henle, 1838) EN - 

Scyliorhinidae Cephaloscyllium fasciatum Chan, 1966 CR - 

Scyliorhinidae Cephaloscyllium sarawakensis Yano, Ahmad & Gambang, 2005 CR - 

Proscylliidae Proscyllium habereri Hilgendorf, 1904 VU - 

Carcharhinidae Carcharhinus brevipinna (Valenciennes, 1839) VU - 

Etmopteridae Etmopterus lucifer Jordan & Snyder, 1902 LC EN 

Squatinidae Squatina nebulosa Regan, 1906 EN - 

Squatinidae Squatina tergocellatoides Chen, 1963 EN - 

Platyrhinidae Platyrhina tangi Iwatsuki, Zhang & Nakaya, 2011 VU - 

Narkidae Narke dipterygia (Bloch & Schneider, 1801) VU - 

Narcinidae Narcine brevilabiata Bessednov, 1966 VU - 
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Họ Tên khoa học 

Phân hạng 

IUCN 

(2022) 

SĐVN 

(2007) 

Narcinidae Narcine prodorsalis Bessednov, 1966 EN - 

Rhinobatidae Rhinobatos schlegelii Müller & Henle, 1841 CR - 

Rajidae Okamejei acutispina (Ishiyama, 1958) VU - 

Rajidae Okamejei boesemani (Ishihara, 1987) VU - 

Rajidae Okamejei cairae Last, Fahmi & Ishihara, 2010 VU - 

Rajidae Okamejei hollandi (Jordan & Richardson, 1909) VU - 

Dasyatidae Brevitrygon imbricata (Bloch & Schneider, 1801) VU - 

Dasyatidae Maculabatis gerrardi (Gray, 1851) EN - 

Dasyatidae Pateobatis jenkinsii (Annandale, 1909) VU - 

Dasyatidae Telatrygon zugei (Müller & Henle, 1841) VU - 

Gymnuridae Gymnura japonica (Temminck & Schlegel, 1850) VU - 

Gymnuridae Gymnura poecilura (Shaw, 1804) VU - 

Urolophidae Urolophus aurantiacus Müller & Henle, 1841 VU - 

Myliobatidae Myliobatis tobijei Bleeker, 1854 VU - 

Mobulidae Mobula thurstoni (Lloyd, 1908) EN - 

Chimaeridae Chimaera phantasma Jordan & Snyder, 1900 VU DD 

Elopidae Elops saurus Linnaeus, 1766 LC VU 

Megalopidae Megalops cyprinoides (Broussonet, 1782) DD VU 

Clupeidae Anodontostoma chacunda (Hamilton, 1822) LC VU 

Clupeidae Nematalosa nasus (Bloch, 1795) LC VU 

Chanidae Chanos chanos (Forsskål, 1775) LC VU 

Ateleopodidae Ateleopus japonicus Bleeker, 1853 LC EN 

Zeidae Zeus faber Linnaeus, 1758 DD EN 

Scombridae Thunnus obesus (Lowe, 1839) VU - 

Aulostomidae Aulostomus chinensis (Linnaeus, 1766) LC EN 

Syngnathidae Hippocampus kelloggi Jordan & Snyder, 1901 VU - 

Syngnathidae Hippocampus kuda Bleeker, 1852 VU EN 

Syngnathidae Hippocampus spinosissimus Weber, 1913 VU - 

Syngnathidae Hippocampus trimaculatus Leach, 1814 VU EN 

Toxotidae Toxotes chatareus (Hamilton, 1822) LC VU 

Sparidae Evynnis cardinalis (Lacepède, 1802) EN - 

Lethrinidae Lethrinus mahsena (Forsskål, 1775) EN - 

Nemipteridae Nemipterus virgatus (Houttuyn, 1782) VU - 

Sciaenidae Argyrosomus japonicus (Temminck & Schlegel, 1843) EN - 

Serranidae Epinephelus bruneus Bloch, 1793 VU - 

Serranidae Epinephelus fuscoguttatus (Forsskål, 1775) VU - 

Labridae Bodianus axillaris (Bennett, 1832) LC VU 

Triglidae Satyrichthys rieffeli (Kaup, 1859) - VU 

Pomacanthidae Pomacanthus imperator (Bloch, 1787) LC VU 

Pomacanthidae Pygoplites diacanthus (Boddaert, 1772) LC VU 

Chaetodontidae Coradion chrysozonus (Cuvier, 1831) LC VU 

Chaetodontidae Parachaetodon ocellatus (Cuvier, 1831) LC VU 

Antennariidae Antennarius striatus (Shaw, 1794) LC VU 

Monacanthidae Anacanthus barbatus Gray, 1830 LC EN 

(DD: thiếu dữ liệu; LC-: ít lo ngại; VU: sẽ nguy cấp; EN: nguy cấp ; CR: cực kỳ nguy cấp; -: chưa đánh giá)

3.4. Thảo luận 

Thành phần loài cá thu được ở vùng biển phía 

Nam Việt Nam chiếm 49,5% (930/1.878 loài) so với 

số loài được thống kê từ cơ sở dữ liệu FishBase 

(Froese & Pauly, 2022); bằng 43,8% (930/2.124 loài) 

so với kết quả của Sơn (2016). Kết quả này cho thấy 

sự đa dạng loài cá vùng biển này với nhiều họ cá rạn, 

cá đáy và cá nổi chiếm ưu thế. Song khi đối chiếu 

với các công trình đã công bố trước đây cho thấy 
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rằng một số nhóm còn thiếu vắng nhiều loài nhất là 

lớp cá Mixin (Mixini) (chỉ 1 loài), lớp cá mang tấm 

(Elasmobranchii) (40 loài), hai nhóm này tại Biển 

Đông đã xác định có 7 loài và 226 loài tương ứng 

(Randall & Lim, 2000). Mặt khác, cá rạn ở vùng 

biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang có 914 loài 

(Nguyen & Mai, 2020). Trong kết quả này, tổng kết 

các họ cá rạn cho thấy số lượng loài thu được 

khoảng 200 loài, chủ yếu các loài thuộc các họ như 

cá đuôi gai (Acanthuridae), cá bướm 

(Chaetodontidae), cá sơn (Apogonidae), cá sơn đá 

(Holocentridae), cá Mú (Serranidae), cá mó 

(Scaridae), cá bàn chài (Labridae), cá thia 

(Pomacentridae),… Số loài ít là do chủ yếu được 

khai thác có kích thước tương đối lớn, như họ cá thia 

(Pomacentridae) và  họ Labridae là nhóm rất đa 

dạng trong vùng rạn, tại Việt Nam có đến 110 và 

100 loài tương ứng (Nguyen & Mai, 2020); nhưng 

cá thia (Pomacentridae) chỉ bắt gặp trong khai thác 

có 14 loài và họ cá bàn chài (Labridae) chỉ bắt gặp 

có 31 loài.  

Kích thước cá đánh bắt ở vùng biển ven bờ  

thuộc vào các họ cá có kích thước nhỏ, nhóm từ 10 

đến 20 cm chiếm tỉ lệ cao nhất. Kết quả này  

phản ánh tính chất quần xã cá vùng ven bờ với họ cá 

trích (Clupeidae), cá cơm (Engraulidae), cá thia 

(Pomacentridae), cá đuôi gai (Acanthuridae), cá 

bướm (Chaetodontidae), cá sơn (Apogonidae), cá 

sơn đá (Holocentridae). Khai thác quá mức với áp 

lực khai thác lên quần xã cá ở vùng biển tỉnh Bình 

Thuận đã được ghi nhận trước đây với tỉ lệ chiếm ưu 

thế của loài cá đàn lia (Callionymus filamentosus) 

và cá liệt (Leiognathus berdis) trong thành phần 

đánh bắt cá tầng đáy, đồng thời thiếu vắng các loài 

cá ăn thịt (Nguyen et al., 2011). Khu bảo tồn biển 

Hòn Cau, quần xã cá đáy đã ghi nhận tình trạng bị 

suy giảm. Thành phần loài cá tạp có kích thước nhỏ 

chiếm ưu thế như cá cát (Bleekeria sp.), cá đàn lia 

(Callionymus meridionalis), cá liệt (Equulites 

elongatus) và thiếu vắng các loài kích thước lớn 

(Quang và ctv., 2021). Điều này phản ánh sự thay 

đổi cấu trúc quần xã cá và suy giảm tính bền  

vững của quần xã sinh vật và hệ sinh thái. Sự thay 

đổi về thành phần từ các họ cá chiếm ưu về sản 

lượng như họ cá lượng (Nemipteridae), cá trác 

(Priacanthidae), cá mối (Synoddontidae), cá bò giấy 

(Monacanthidae) được ghi nhận trước đây ở vùng 

biển Đông Nam Bộ (Nhuận và ctv., 2015). Khai thác 

quá mức được xác định là nguyên nhân có khả năng 

làm thay đổi kích thước cá đánh bắt (Audzijonyte et 

al., 2013). Sự gia tăng nhiệt độ được xác nhận là 

nhân tố làm suy giảm kích thước cơ thể của một số 

quần thể loài cá vùng biển Bắc (North Sea) 

(Baudron et al., 2014). Nghiên cứu thực nghiệm ở 

vùng biển Úc cho thấy sự gia tăng nhiệt độ gây nên 

hiện tượng kích thước cá bị giảm. Tuy nhiên, hiện 

tượng này có diễn ra trong tự nhiên hay không vẫn 

chưa chắc chắn. Hướng phản ứng của một loài đối 

với nhiệt độ trong phạm vi không gian nói chung 

phù hợp với phản ứng của nó đối với sự gia tăng 

nhiệt độ tại bất kỳ địa điểm cụ thể nào, cho thấy xu 

hướng không gian có thể giúp dự báo phản ứng của 

cá đối với sự nóng lên (Audzijonyte et al., 2020). 

Theo đánh giá của IUCN, nhiều loài cá ở vùng 

biển Tây bắc Thái Bình Dương, Đông Nam Á đến 

Nam Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương (vùng biển 

Ấn Độ - Thái Bình Dương) đang bị nguy cấp, nhất 

là nhóm cá sụn. Đánh giá gần đây cho biết nhóm sụn 

có  hơn 30% số loài có nguy cơ bị tuyệt chủng do 

khai thác quá mức, trong đó vùng Biển Đông có từ 

36 đến 70 loài (Dulvy et al., 2021). Các số loài trước 

đây được đánh giá và phân hạng DD (thiếu dữ liệu), 

LC (ít quan ngại), NT (gần bị đe dọa) thì hiện nay 

đã xếp mức VU (sẽ nguy cấp), EN (nguy cấp) hoặc 

CR (cực kỳ nguy cấp), chẳng hạn loài Halaelurus 

buergeri (Müller & Henle, 1838) và Narcine 

prodorsalis Bessednov, 1966 trước đây ở bậc DD 

hiện nay xếp vào bậc EN hoặc loài Cephaloscyllium 

fasciatum Chan, 1966 trước đây chưa được xếp vào 

phân hạng nào, nhưng hiện nay xếp vào mức CR... 

(IUCN, 2022). Khai thác quá mức và mất nơi cư trú 

được xác định là nguyên nhân chính làm cho nhiều 

loài cá sụn đang có nguy cơ cao của sự tuyệt chủng. 

4. KẾT LUẬN 

Có 930 loài thuộc 442 giống, 153 họ, 41 bộ và 4 

lớp, phân bố ở vùng biển phía Nam Việt Nam (từ Đà 

Nẵng đến Kiên Giang) giai đoạn 2015-2020. 

 Chiều dài toàn thân cá khai thác dao động 3,5 – 

185 cm. Cá ở vùng biển ven bờ có chiều dài toàn 

thân trung bình 17 - 20 cm. Nhóm cá khai thác vùng 

biển Hoàng Sa và Trường Sa có kích thước lớn hơn, 

trung bình 45 cm. Chiều dài toàn thân trung bình cá 

khai thác theo tháng đều nhỏ hơn 25 cm.  

Có 38 loài cá nguy cấp thuộc các bậc CR, EN và 

VU theo tiêu chuẩn của IUCN (2022); trong đó 3 

loài bậc CR, 9 loài bậc EN và 26 loài bậc VU. Theo 

tiêu chuẩn của Sách đỏ Việt Nam năm 2007, có 20 

loài nguy cấp bậc VU và EN, trong đó có 7 loài bậc 

EN và 13 loài còn lại thuộc bậc VU. 

LỜI CẢM TẠ 

Công trình này được thực hiện trên khuôn khổ 

nguồn mẫu vật của Dự án thành phần “Bộ sưu tập 

mẫu sinh vật biển miền Nam, Việt Nam”; đề tài 
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“Điều tra, đánh giá nguồn cá bố mẹ và con giống tự 

nhiên của họ cá Mú (Serranidae) ở vùng biển Nam 

Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) và đề xuất 

biện pháp khai thác bền vững” (mã số VAST 

06.05/14-15), tài trợ bởi Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam (VAST) và đề tài Độc lập cấp 

Nhà nước “Nghiên cứu, đánh giá nguồn lợi sinh vật 

biển và xây dựng giải pháp khai thác hợp lý, phát 

triển bền vững ở vùng biển huyện Lý Sơn (Quảng 

Ngãi) và lân cận” (mã số ĐTĐLCN.19/20), tài trợ 

bởi Bộ Khoa học và Công nghệ. Các tác giả xin cảm 

ơn sự tài trợ và Viện Hải dương học đã tạo điều kiện 

trong việc thu thập và thực hiện công việc định loại 

mẫu vật. 
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Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  Tập 59, Số 2B (2023): 142-153 

153 

Nam: Đa dạng sinh học nuôi trồng và phát triển 

bền vững, tháng 10/2021, 111–118. 

Pezold, F. L., & Larson, H. K. (2015). A revision of 

the fish genus Oxyurichthys (Gobioidei: 

Gobiidae) with descriptions of four new species, 

Zootaxa 3988(1): 001–

095.https://doi.org/10.11646/zootaxa.3988.1.1 

Phụng, H. N., & Lan, H. T. (1994). Danh mục cá 

biển Việt Nam. Tập I. Nhà Xuất bản Khoa học và 

Kỹ thuật. 

Phụng, H. N., & Thi, N. N. (1994). Danh mục cá 

biển Việt Nam. Tập II. Nhà Xuất bản Khoa học 

và Kỹ thuật. 

Phụng, H. N. (1999). Danh mục Cá biển Việt Nam. 

Tập V, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. 

Phụng, H. N. (2001). Động vật chí Việt Nam. Cá biển. 
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(Serranidae), họ Cá căng (Theraponidae), họ Cá 
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